
 

 

Phụ lục 3 

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ SANG THANG ĐIỂM 10 

CỦA TRƯỜNG ĐHKHTN, ĐHQGHN 

 

STT 

Trình độ Tiếng Anh Quy đổi điểm chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế 

theo thang điểm 10 IELTS  TOEFL iBT 

1 4,0 45-49 7,00 

2 4,5 50-54 7,50 

3 5,0 55-71 8,00 

4 5,5 72-78 8,50 

5 6,0 79-87 9,00 

6 6,5 88-95 9,25 

7 7,0 96-101 9,50 

8 7,5 102-109 9,75 

9 8,0-9,0 110-120 10,00 

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sử dụng trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 của  

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN 

Môn  

Ngoại ngữ 

Chứng chỉ đạt yêu cầu 

 tối thiểu (*) 
Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tiếng Anh 
IELTS 4,0 điểm 

- British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

TOEFL iBT 45 điểm Educational Testing Service (ETS) 

(-) Nguyên tắc quy đổi điểm chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (tiếng Anh): 

- Với những thí sinh đã đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, điểm tiếng Anh 

được quy đổi sang thang điểm 10 thay cho môn tiếng Anh làm điểm xét tuyển (quy định tại bảng 

kèm theo, với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự 

thi đến ngày đăng ký xét tuyển). 

- Ngoài các hồ sơ theo yêu cầu, thí sinh thuộc đối tượng này khi trúng tuyển và nhập học 

cần nộp 1 bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kèm theo bản gốc để nhà trường 

kiểm tra đối chiếu. 

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định nhưng dự thi và có điểm tiếng Anh 

trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thì không sử dụng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh 

thành điểm xét tuyển đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 


